
   SỞ NỘI VỤ TỈNH THANH HOÁ 

 BAN THI ĐUA- KHEN THƯỞNG 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:          /BTĐKT-NV 

V/v công khai danh sách doanh 

nghiệp, doanh nhân đề nghị Chủ tịch 

UBND tỉnh tặng Bằng khen 

 

Thanh Hoá, ngày        tháng       năm 2024 

    Kính gửi:   

- Báo Thanh Hóa; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa; 

- CổngThông tin điện tử, Văn phòng UBND tỉnh. 

Thực hiện Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu 

biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2024. 

Trên cơ sở đề cử doanh nghiệp, doanh nhân của Hiệp hội Doanh nghiệp 

tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã xin ý kiến các đơn vị có liên 

quan, đăng tải công khai trên Báo Thanh Hóa, Cổng Thông tin điện tử, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến Nhân dân; tổng hợp ý kiến các ngành, 

đơn vị có liên quan, ý kiến Nhân dân và thẩm định thành tích của các doanh 

nghiệp, doanh nhân và báo cáo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn 

Văn Thi tại Hội nghị của UBND tỉnh ngày 07/10/2024. Sau khi xem xét, đồng 

chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi thống nhất đề nghị 

Chủ tịch UBND tỉnh tặng 88 Bằng khen cho 56 doanh nghiệp, 32 doanh nhân 

(có danh sách kèm theo) nhân dịp Kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 

(13/10/2004 - 13/10/2024). 

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh đề nghị Báo Thanh Hóa, Đài 

Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Cổng Thông tin điện tử, Văn phòng 

UBND tỉnh đăng tải công khai danh sách các doanh nghiệp, doanh nhân được đề 

nghị khen thưởng đến hết ngày 09/10/2024. Trong thời gian đăng tải nếu có ý 

kiến phản ánh xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ (số 42 Lê Quý 

Đôn, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh. Trân trọng./. 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- GĐ Sở Nội vụ (để b/c); 
- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Khánh 



DANH SÁCH DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN 

ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẶNG BẰNG KHEN 

 

I. DOANH NGHIỆP 

TT Tên Doanh nghiệp 

1.  
Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, Km11, đường 513, xã Hải Hà, thị xã Nghi 

Sơn. 

2.  
Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2, Thôn Bắc Hà, khu kinh tế Nghi Sơn, 

xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn 

3.  
Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á, Số 01 Nguyễn Hiệu, phường 

Đông Hương, thành phố Thanh Hóa 

4.  
Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung, Số 89 Võ Nguyên Giáp, 

phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa 

5.  
Công ty CP xây dựng và Thương mại Xuân Hưng, Số 279 đường 

Nguyễn Phục,  phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa 

6.  
Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa, Số 152 Quang Trung, phường 

Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa. 

7.  
Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác 11 (Nhà máy Z111) xã Hoằng 

Trung, huyện Hoằng Hóa. 

8.  
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội,  Nam Đại lộ Lê Lợi, 

phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa. 

9.  
Viễn thông Thanh Hóa, Số 26A Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành 

phố Thanh Hóa. 

10.  
Công ty Điện Lực Thanh Hóa, Số 96 Triệu Quốc Đạt, phường Điện 

Biên, thành phố Thanh Hóa 

11.  
Công ty TNHH Peci Việt Nam, thôn Nam Yến, xã Hải Yến, thị xã Nghi 

Sơn 

12.  
Công ty CP đầu tư và xây dựng Tuấn Linh, tổ dân phố Trung Hy, thị 

trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa. 

13.  
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Thanh Hóa, 

Số 169 Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn. 

14.  
Công ty TNHH Phương Hà, Tiểu khu Bắc Giang, thị trấn Nông Cống, 

huyện Nông Cống 

15.  
Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Mạnh Phú, xã Hà Đông, huyện 

Hà Trung. 

16.  
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, số 

17 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa 



TT Tên Doanh nghiệp 

17.  
Công ty CP xây dựng và khai thác khoáng sản Thái Sơn, Km 27 Thọ 

Xuân - Nghi Sơn, xã Tân Phúc, huyện Nông Cống. 

18.  
Tổng công ty XDNN và PTNT Thanh Hóa - CTCP, Số 303 Bà Triệu, 

Phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa 

19.  
Công ty TNHH Tân Thành 1, Số 136 Cao Sơn, phường An Hưng, thành 

phố Thanh Hóa. 

20.  
Công ty TNHH Hồng Phượng, số 87 khu 5, phường Phú Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn. 

21.  
Công ty TNHH đường mía Việt Nam – Đài Loan, Thị trấn Vân Du, 

huyện Thạch Thành. 

22.  
Công ty CP dịch vụ kỹ thuật và đầu tư Ngọc Long, KCN số 2, KTT 

Nghi Sơn, xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn. 

23.  
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bỉm Sơn, 

Số 117 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn. 

24.  
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh 

Nam Thanh Hoá, phố 2, Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương. 

25.  
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lam Sơn, 

Số 757 Bà Triệu, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa. 

26.  
Hợp tác xã Chế biến Lâm sản Quan Hóa, Bản Chăm, xã Phú Nghiêm, 

huyện Quan Hóa. 

27.  
Công ty TNHH Y dược Thành Đạt NVT, xã Nga Thắng, huyện Nga 

Sơn. 

28.  
Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Như Thanh Khánh Hoàng, Xuân 

Lộc, xã Xuân Khang, huyện Như Thanh. 

29.  
Công ty CP giao thông Thạch Thành, Khu phố 1 thị trấn Kim Tân, 

huyện Thạch Thành. 

30.  
Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam - Trang trại Bò sữa Vinamilk 

Như Thanh, Thôn Phú Quang, xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh. 

31.  
Tổng công ty CP Hợp Lực, Số 595 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 

Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa 

32.  
Công ty TNHH Dầu thực vật khu vực miền Bắc Việt Nam, Khu Kinh tế 

Nghi Sơn, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn 

33.  
Công ty CP Đầu tư sản xuất và Thương mại LHD, Thôn Nhà máy, xã 

Bãi Trành, huyện Như Xuân. 

34.  
Công ty TNHH MTV Trường Tuấn, Khu 1 thị trấn Quán Lào, huyện 

Yên Định. 



TT Tên Doanh nghiệp 

35.  
Công ty TNHH xây dựng Long Linh, Khu 4, thị trấn Mường Lát, huyện 

Mường Lát. 

36.  
Công ty TNHH Công nghiệp Intco Việt Nam,  Khu công nghiệp Bắc 

Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn. 

37.  
Tập đoàn Hoa Lợi, Khu công nghiệp Hoàng Long, Phường Tào 

Xuyên, thành phố Thanh Hoá 

38.  
Công ty TNHH Dệt kim Jasan Thanh Hóa, Thôn Vực Phát, xã Định 

Liên, huyện Yên Định. 

39.  
Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Nghi Sơn, Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Hải 

Yến, thị xã Nghi Sơn. 

40.  Công ty Xi măng Nghi Sơn, phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn. 

41.  
Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam, Khu E, KCN Lễ Môn, phường 

Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

42.  Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam, xã Định Liên huyện Yên Định. 

43.  
Công ty TNHH Triệu Thái Sơn, Khu CN Triệu Sơn, xã Dân Lực, huyện 

Triệu Sơn. 

44.  
Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại Tự Lập, Cụm CN làng nghề 

phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa. 

45.  
Công ty TNHH Công nghiệp Long Sơn, xóm Trường Sơn, phường 

Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn. 

46.  
Công ty CP Điện Lực Thanh Hóa, 338 Bà Triệu,  phường Đông Thọ, 

TP. Thanh Hóa 

47.  
Công ty CP Lâm sản huyện Lang Chánh, Cụm CN bãi Bùi, huyện Lang 

Chánh. 

48.  
Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng; Số 09B Hoàng Xuân Viện, phường 

Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa. 

49.  
Công ty TNHH Một thành viên 172, Xã Phượng Nghi, huyện Như 

Thanh. 

50.  
Công ty TNHH Một thành viên thương mại Tiến Thành Thảo, Lô 87-88 

Khu E, KCN Tây Bắc Ga, phường Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa 

51.  
Công ty TNHH Tư Thành, Lô 5 KCN Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, 

thành phố Thanh Hóa. 

52.  
Công ty TNHH công nghiệp SAB (VIỆT NAM),  Lô đất CN - 03, Nam 

Khu A, Khu công nghiệp Bỉm Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn 

53.  Công ty TNHH Hoa Thăng Thanh Hóa, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn 

54.  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, Số 



TT Tên Doanh nghiệp 

05 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. 

55.  
Công ty TNHH Tuấn Hùng, Khu CN Đông Tiến, thị trấn Rừng Thông, 

huyện Đông Sơn. 

56.  
Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam, Khu kinh tế Nghi Sơn, phường 

Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn. 

II. DOANH NHÂN 

TT Tên doanh nhân 

1.  
Ông Lo Huai Sung, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hoa Lợi, Khu công 

nghiệp Hoàng Long, Phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hoá.  

2.  

Bà Lê Bích Thắng, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch 

Hải Tiến, Số nhà 18, đường HT4, thôn Đông Thành, xã Hoằng Tiến, 

huyện Hoằng Hóa. 

3.  
Ông Lê Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP 19-5 Thanh 

Hóa, Số 280 Bà Triệu, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa. 

4.  
Ông Cao Minh Xuân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cảng quốc tế  

Nghi Sơn, Thôn Hà Tân, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn 

5.  
Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Giám đốc Công ty Cổ phần Dạ Lan, số 01 

Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. 

6.  

Bà Trương Thị Oanh, Giám đốc, Công ty TNHH MTV sản xuất và 

thương mại Nông Nghiệp Xanh, Cụm CN Làng nghề Hà Phong, xã Hà 

Đông, huyện Hà Trung. 

7.  

Ông Trần Anh Trung, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng Công 

ty đầu tư xây dựng Cầu đường - CTCP, số 311 đường Bà Triệu, phường 

Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa. 

8.  
Bà Doãn Thị Lịch, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Lịch, số 12 Quán 

Giò, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa. 

9.  
Ông Lê Trí Kỳ, Giám đốc Công ty CP xây dựng hạ tầng Hồng Kỳ, Số 18 

phố 3, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước. 

10.  
Ông Lê Công Trí, Giám đốc Công ty CP Xây dựng Cầu Thanh Hóa, Phố 

Tân Cộng, phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa. 

11.  

Ông Nguyễn Thái Triệu, Giám đốc, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa, phường Trường 

Sơn, thành phố Sầm Sơn. 



TT Tên doanh nhân 

12.  
Ông Nguyễn Văn Hiệu,  Giám đốc, Công ty TNHH Medlatec Thanh 

Hóa, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa 

13.  

Ông Hà Duyên Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại và Công 

trình đô thị Bỉm Sơn, số 76 Nguyễn Văn Cừ, khu phố 12, phường Ngọc 

Trạo, thị xã Bỉm Sơn. 

14.  
Ông Keizo Yokoyama, Tổng giám đốc Công ty TNHH Nomura Thanh 

Hóa, KCN Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa. 

15.  
Bà Lương Thị Nồng, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Hợp tác xã nông lâm 

Chung Thành, Bản Pùng, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát. 

16.  
 Bà Đỗ Thị Phương, Giám đốc Công ty TNHH đá tự nhiên Nam Giang, 

số 08/171 Lê Thánh Tông, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. 

17.  
Ông Lê Thanh Ba, Giám đốc, Công ty TNHH Hatuba, Lô CC3-5 KCN 

Tây Bắc Ga, phường.Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá. 

18.  
Bà Hoàng Thị Kim Dung, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Huệ Anh, 

Đường  Trần Hưng Đạo, khu phố 4, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn. 

19.  

Ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc, Công ty TNHH Xây dựng và Thương 

mại Lam Sơn, số 59 đường Tôn Thất Thuyết phường Đông Hương, 

thành phố Thanh Hóa. 

20.  

Ông Tống Văn Hùng, Giám đốc, Công ty TNHH chăm sóc sức khỏe và 

dịch vụ y tế Tuấn Phượng, Quốc lộ 45, Cầu Quan, xã Trung Chính, 

huyện Nông Cống. 

21.  
Ông Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn 

Thanh Hóa, Số 09 Khu CN Bắc Bỉm, Phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn. 

22.  

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch HĐQT  Công ty CP xây dựng và 

Đầu tư phát triển Nông thôn Miền Tây, Bàn Chiềng Cồng, thị trấn 

Mường Lát, huyện Mường Lát. 

23.  

 Ông Lê Vũ Minh, Phó tổng giám đốc Công ty CP Thiết bị giáo dục 

Hồng Đức, Lô C, Khu CN Lễ Môn, Phường Quảng Hưng, thành phố 

Thanh Hóa. 

24.  

Ông Đinh Chí Bình, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP 

thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa, số 109 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, 

thành phố Thanh Hóa. 

25.  
Bà Vũ Thị Nhung, Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty Đầu tư phát triển 

Đô Thị - CTCP, Số 25 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố 



TT Tên doanh nhân 

Thanh Hóa 

26.  
Bà Trịnh Thị Tâm, Phó Tổng giám đốc Công ty CPTM Thiệu Yên 

Thanh Hóa, Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định. 

27.  
Ông Mai Thanh Bình, Phó Giám đốc, Công ty TNHH một thành viên 

Thuốc lá Thanh Hóa, Thị Trấn Hà Trung, huyện Hà Trung. 

28.  

Ông Vũ Công Thắng, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Công ty CP may 

xuất khẩu Trường Thắng, Số 208 Đường Lam Sơn, thị trấn Nông Cống, 

huyện Nông Cống. 

29.  

Bà Nguyễn Bảo Uyên, Chủ tịch HĐQT Trường Cao đẳng Y dược Hợp 

Lực, số 595 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh 

Hóa 

30.  
Ông Nguyễn Hữu Long, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại 

Lựu Sướng, xã Hà Long, huyện Hà Trung. 

31.  
Bà Nguyễn Thị Đông, Phó Giám Đốc, Công ty TNHH Đông Tiến, Tổ 

dân phố Trung Chính, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. 

32.  

Ông Nguyễn Bảo Khánh, Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Tập 

đoàn VAS Nghi Sơn, Khu Liên hợp Gang thép Nghi Sơn, Khu Kinh tế 

Nghi Sơn, phường Hải Thượng, thị xã  Nghi Sơn./. 
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